ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN, LỚP 7

(CUỐN CHIẾU)

I.  KHUNG MA TRẬN

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì 2: Từ bài 18: Nam châm, chương VI đến hết bài Bài 29: Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật, chương VII. (Tổng số 32 tiết)
- Thời gian làm bài: 90 phút

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận)

- Cấu trúc:

- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao

- Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm (gồm 16 câu hỏi: nhận biết:8 câu, thông hiểu:4  câu, vận dụng:4 câu ), mỗi câu 0,25 điểm 

- Phần tự luận: 6,0 điểm (Nhận biết: 2 điểm; Thông hiểu:2 điểm; Vận dụng: 1 điểm; Vận dụng cao: 1 điểm)
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II. BẢNG ĐẶC TẢ

	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)
	TL
	TN

	CHƯƠNG VI: TỪ (10 tiết)
	3
	2
	
	

	- Nam châm

- Từ trường.

- Từ trường Trái Đất

- Nam châm điện

	Nhận biết
	- Nêu được vùng không gian bao quanh một nam châm (hoặc dây dẫn mang dòng điện), mà vật liệu có tính chất từ đặt trong nó chịu tác dụng lực từ, được gọi là từ trường.
	
	1
	
	C1

	
	
	- Nêu được khái niệm từ phổ và tạo được từ phổ bằng mạt sắt và nam châm.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được tính chất của nam châm.
	1
	
	C17
	

	
	
	- Dựa vào ảnh (hoặc hình vẽ, đoạn phim khoa học) khẳng định được Trái Đất có từ trường.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được cực Bắc địa từ và cực Bắc địa lí không trùng nhau.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu


	- Hiểu được khái niệm từ phổ và tạo được từ phổ bằng mạt sắt và nam châm, khái niệm đường sức từ.
	
	1
	
	C2

	
	
	- Lấy được ví dụ ứng dụng của nam châm điện trong đời sống. Hiểu được vì sao xe thu gom sắt làm bằng nam châm điện.
	1
	
	C19
	

	
	
	- Nêu được cách xác định các cực từ của 1 nam châm.
	
	
	
	

	
	Vận dụng


	- Vẽ và xác định được chiều đường sức từ quanh một thanh nam châm.
	1
	
	C18
	

	
	
	- Chế tạo được nam châm điện đơn giản và làm thay đổi được từ trường của nó bằng thay đổi dòng điện.
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao:
	- Thiết kế và chế tạo được sản phẩm đơn giản ứng dụng nam châm điện (như xe thu gom đinh sắt, xe cần cẩu dùng nam châm điện, máy sưởi mini, …)
	
	
	
	

	Chương VII: Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật (22 tiết)
	4
	14
	
	

	- Khái quát trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng

+ Vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng

– Khái quát trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng

+ Chuyển hoá năng lượng ở tế bào

Quang hợp 

Hô hấp ở tế bào

- Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng:  Trao đổi khí

	Nhận biết
	- Phát biểu được khái niệm, quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
	
	2
	
	C3,C4

	
	
	- Nêu được vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quang hợp.
	
	2
	
	C8,C9

	
	
	- Nêu được khái niệm, quá trình, nguyên liệu, sản phẩm, cơ quan thực hiện quang hợp. 
	
	2
	
	C5, C6

	
	
	- Nhận biết được nguồn gốc nguyên liệu trong quá trình quang hợp
	
	1
	
	C7

	
	
	- Nêu được vai trò lá cây với chức năng quang hợp
	1
	
	C20
	

	
	Thông hiểu
	- Mô tả được một cách tổng quát quá trình quang hợp ở tế bào lá cây: Viết được phương trình quang hợp (dạng chữ). Vẽ được sơ đồ diễn tả quang hợp diễn ra ở lá cây, qua đó nêu được quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
	
	
	
	

	
	
	- Mô tả được một cách tổng quát quá trình hô hấp ở tế bào (ở thực vật và động vật): Nêu được khái niệm; viết được phương trình hô hấp dạng chữ; thể hiện được hai chiều tổng hợp và phân giải.
	
	
	
	

	
	
	- Sử dụng hình ảnh để mô tả được quá trình trao đổi khí qua khí khổng của lá.
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được cách tiến hành thí nghiệm chứng minh vai trò của ánh sáng trong quá trình quang hợp
	
	1
	
	C11

	
	
	- Vẽ sơ đồ mô tả được đường đi của khí của khí khổng ở lá qua quá trình quang hợp và hô hấp.
	1
	
	C23
	

	
	
	- Dựa vào sơ đồ khái quát mô tả được con đường đi của khí qua các cơ quan của hệ hô hấp ở động vật (ví dụ ở người)
	
	
	
	

	
	
	– Dựa vào hình ảnh hiểu được cấu trúc của phân tử nước.
	
	1
	
	C15

	
	
	- Hiểu được vai trò của nước đối với sinh vật và đời sống
	
	1
	
	C16

	
	Vận dụng


	- Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được hiện tượng thực tiễn.
	
	1
	
	C10

	
	
	- Giải thích cơ sở khoa học trong việc bảo quản nông sản.
	
	1
	
	C12

	
	
	- Vận dụng hiểu biết về hô hấp tế bào trong việc bảo vệ sức khỏe con người.
	
	2
	
	C13,C14

	
	
	· Vận dụng kiến thức về hô hấp tế bào để phân biệt với quá trình đốt cháy nhiên liệu
	1
	
	C22
	

	
	Vận dụng cao
	- Ứng dụng quang hợp vào đời sống thực tiễn (giải thích nhu cầu ánh sáng của thực vật, vận dụng vào trồng trọt)
	1
	
	C21
	

	
	
	- Tiến hành được thí nghiệm về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt.
	
	
	
	


III. ĐỀ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁC QUAN: (4,0 ĐIỂM)
   Khoanh vào một chữ cái đứng trước phương án đúng nhất.
Câu 1: Từ trường tồn tại ở đâu?

A. Xung quanh điện tích đứng yên.

B. Xung quanh nam châm.

C. Xung quanh dây dẫn mang dòng điện.

D. Cả B và C.

Câu 2: Ở bên ngoài thanh nam châm, đường sức từ là

A. những đường thẳng đi ra từ cực Bắc, đi vào ở cực Nam của nam châm.

B. những đường thẳng đi ra từ cực Nam, đi vào ở cực Bắc của nam châm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
C. những đường cong đi ra từ cực Bắc, đi vào ở cực Nam của nam châm.

D. những đường cong đi ra từ cực Nam, đi vào ở cực Bắc của nam châm.

Câu 3: Sự trao đổi chất ở người diễn ra ở mấy cấp độ?

A. 4 cấp độ                                 B. 3 cấp độ

C. 2 cấp độ                                 D. 5 cấp độ
Câu 4: Trong quá trình trao đổi chất, máu và nước mô sẽ cung cấp cho tế bào những gì?

A. Khí ôxi và chất thải                                       B.  Khí ôxi và chất dinh dưỡng                           

C Khí cacbônic và chất thải                               D. Khí cacbônic và chất dinh dưỡng

Câu 5: Cơ quan chính thực hiện quá trình quang hợp ở thực vật là

A. lá cây


               B. thân cây.



C. rễ cây



D. hoa.

Câu 6 : Sản phẩm của quang hợp là

A. nước, khí carbon dioxide.
B. glucose, khí carbon dioxide. 

C. khí oxygen, glucose.
D. glucose, nước.

Câu 7: Trong quá trình quang hợp, nước được lấy từ đâu?

A. Nước được lá lấy từ đất lên.

B. Nước được rễ hút từ đất lên thân và đến lá.

C. Nước được tổng hợp từ quá trình quang hợp.

D. Nước từ không khí hấp thụ vào lá qua các lỗ khí.

Câu 8: Yếu tố bên ngoài nào sau đây không ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh?

A. Nước.





B. Khí oxygen.



C. Khí cacbon dioxide. 



D. Ánh sáng.
Câu 9: Những yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh là:

A. nước, ánh sáng, nhiệt độ.

B. nước, khí cacbon dioxide, nhiệt độ.

C. nước, ánh sáng, khí oxygen, nhiệt độ.

D. nước, ánh sáng, khí cacbon dioxide, nhiệt độ.

Câu 10:  Khi nuôi cá cảnh trong bể kính có thể làm tăng dương khí cho cá bằng cách nào?

A. Thả rong hoặc cây thủy sinh khác vào bể cá. 

B. Tăng nhiệt độ trong bể. 

C. Thắp đèn cả ngày và đêm. 

D. Đổ thêm nước vào bể cá.

Câu 11. Vì sao phải dùng băng giấy đen để che phủ một phần của lá cây trên cả hai mặt trong thiết kế thí nghiệm về sự quang hợp?

A. Để hạn chế sự thoát hơi nước ở lá. 

B. Để phần bị che phủ không tiếp xúc với ánh sáng.

C. Để giúp xác định mẫu lá khảo sát thí nghiệm.

D. Giúp lá cây không bán bụi cũng như dễ xác định mẫu thí nghiệm trên cây.

Câu 12: Cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản là 

A. tăng nhẹ cường độ hô hấp tế bào.

B. giảm nhẹ cường độ hô hấp tế bào.

C. giảm cường độ hô hấp tế bào tới mức tối thiểu.

D. tăng cường độ hô hấp tế bào tới mức tối đa.

Câu 13:  Biện pháp nào sau đây là hợp lí để bảo vệ sức khoẻ hô hấp ở người? 

A. Tập luyện thể thao với cường độ mạnh mỗi ngày.

B. Ăn thật nhiều thức ăn có chứa glucose để cung cấp nguyên liệu cho hô hấp.

C. Tập hít thở sâu một cách nhẹ nhàng và đều đặn mỗi ngày.

D. Để thật nhiều cây xanh trong phòng ngủ.

Câu 14: Vì sao chúng ta không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng đóng kín cửa?

A. Vì hô hấp ở thực vật sẽ lấy khí oxygen, thải ra khí carbon dioxide, nếu đóng kín cửa, không khí trong phòng sẽ thiếu oxygen và nhiều carbon dioxide khiến chúng ta dễ bị ngạt thở, thậm chí tử vong.

B. Vì hô hấp ở thực vật thải ra nhiều hơi nước làm tăng độ ẩm không khí trong phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh vật gây hại phát triển.

C. Vì hô hấp ở thực vật thải ra nhiều khí CO gây độc cho hệ hô hấp của con người.

D. Vì sẽ làm mất diện tích phòng ngủ, khiến phòng ngủ chật chội.

Câu 15: Hình ảnh nào dưới đây là cấu trúc của phân tử nước?

	A.
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	B.
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	C. 
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	D.
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Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của nước?

A. Nước tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất.
B. Nước là thành phần cấu trúc tế bào.
C. Nước cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.

D. Nước giúp duy trì nhiệt độ bình thường của cơ thể.
PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 ĐIỂM)
Câu 17: (1 điểm) Em hãy trình bày các tính chất của nam châm?

Câu 18: (0,5 điểm) Xác định chiều đường sức từ của một nam châm thẳng trong Hình 19.5.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Câu 19: (1 điểm) Trình bày một số ứng dụng của nam châm điện trong đời sống? Vì sao nam châm của cần cẩu dọn rác là nam châm điện?

Câu 20: (1 điểm) Trình bày vai trò của lá cây với chức năng quang hợp?

Câu 21: (1 điểm) Cho ví dụ chứng minh các loại cây khác nhau có nhu cầu về ánh sáng khác nhau? Người dân áp dụng điều này vào trong trồng trọt như thế nào? 

Câu 22: (0,5 điểm) Hô hấp tế bào giống và khác với quá trình đốt cháy nhiên liệu như thế nào?

Câu 23: (1 điểm) Vẽ sơ đồ mô tả đường đi của khí qua khí khổng ở lá cây trong quá trình quang hợp và quá trình hô hấp?
IV. HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm)

Mỗi ý đúng 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	C
	C
	B
	A
	C
	B
	B
	D
	A
	B
	C
	C
	A
	D
	C


PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 17

(1 điểm)


	Các tính chất của nam châm  là:

 + Nam châm là vật có từ tính: hút được các vật bằng sắt và một số hợp kim của sắt.

 + Thanh nam châm được treo vào một sợi dây mảnh hoặc kim nam châm khi đặt cân bằng trên mũi nhọn luôn chỉ hướng Bắc – Nam. Một cực của nam châm hướng về phía bắc địa lý gọi là cực Bắc, cực kia hướng về phía nam địa lý gọi là cực Nam.

 + Người ta thường sơn màu đỏ hoặc ghi chữ N vào cực Bắc của nam châm và sơn màu xanh hoặc ghi chữ S vào cực Nam của nam châm.


	

	Câu 18

(0,5 điểm)
	Xác định chiều của đường sức từ:

- Ở bên ngoài thanh nam châm, đường sức từ có chiều đi ra từ cực Bắc, đi vào từ cực Nam.
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	Câu 19

(1 điểm)
	- Một số ứng dụng của nam châm điện trong đời sống:

+ Nam châm điện được ứng dụng trong vận hành tàu đệm từ trường.

+ Nam châm điện được ứng dụng trong chế tạo động cơ điện, máy phát điện.

+ Nam châm điện được ứng dụng trong cần cẩu chuyển hàng.

- Nam châm của cần cẩu dọn rác là nam châm điện vì:

+ Nam châm điện có lực từ rất mạnh, nhờ nam châm này mà cần cẩu dọn rác có thể nhấc được cả một chiếc ô tô hỏng ra khỏi đống rác.

+ Nam châm điện có thể điều chỉnh hút, thả tùy ý, dễ dàng để đưa rác từ nơi này đến nơi khác. (Khi đóng mạch, nam châm điện sẽ hút rác. Khi ngắt mạch, nam châm điện sẽ thả rác).


	

	Câu 20

(1 điểm)
	- Phiến lá có dạng bản mỏng, diện tích bề mặt lớn giúp thu nhận được nhiều ánh sáng. 

- Trên phiến lá có nhiều gân giúp vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm quang hợp

- Lớp biểu bì lá có nhiều khí khổng (là nơi carbon dioxide đi từ bên ngoài vào bên trong lá và khí oxygen đi từ trong lá ra ngoài môi trường).

- Lá chứa nhiều lục lạp (bào quan quang hợp) chứa diệp lục có khả năng hấp thụ và chuyển hóa năng lượng sánh sáng. Chất hữu cơ được tổn hợp tại lục lạp.

	

	Câu 21

(1 điểm)
	*Ví dụ chứng minh các loại cây khác nhau có nhu cầu về ánh sáng khác nhau

Trong quá trình quang hợp, mỗi loại cây khác nhau thì nhu cầu về ánh sáng cũng khác nhau ví dụ như:

+ Các cây ưa sáng: cây lúa, ngô, … có nhu cầu chiếu sáng cao, thường mọc ở những nơi quang đãng.

+ Các cây ưa bóng: cây lá lốt, dương xỉ, … có nhu cầu chiếu sáng thấp, thường mọc ở nơi có bóng dâm.

* Áp dụng vào trồng trọt là trông xen canh: trồng xen cây ưa bóng với cây ưa sáng để tận dụng nguồn đất và công chăm sóc nâng cao năng xuất và giá trị kinh tế cho người dân. Ví dụ: trồng cây ăn quả (như nhãn, vải, bưởi….) trồng xen với các cây lạc, đậu tương, hoặc trồng xem cây ăn quả với cây rau thơm (lá lốt, rau mùi…)

	

	Câu 22

(0,5 điểm)
	 Hô hấp tế bào giống và khác với quá trình đốt cháy nhiên liệu: 

+ Giống: Nguyên liệu và sản phẩm như nhau

+ Khác: Đôt cháy nhiên liệu năng lượng được giải phóng chủ yếu dạng nhiệt một cách ồ ạt với hiệu suất thấp hơn (khoảng 25%) còn hô hấp tế bào năng lượng được giải phóng chủ yếu dạng hóa năng (ATP) với hiệu suất cao hơn ( khoảng 40%).


	

	Câu 23

(1 điểm)
	Sơ đồ mô tả đường đi của khí qua khí khổng ở lá cây trong quá trình quang hợp và quá trình hô hấp

      - Quang hợp:

Carbon dioxide từ mòi trường (  khí khổng  ( khoang chứa khí  (  tế bào thịt lá.

Oxygen được tạo ra từ tế bào thịt lá  (  khoang chứa khí   (  khí khổng  ( môi trường ngoài.

       - Hô hấp:

Oxygen từ môi trường   ( khí khổng  ( khoang chứa khí  (  tế bào thịt lá.

Carbon dioxide từ tế bào thịt lá (  khoang chúa khí ( khí khổng ( môi trường ngoài.
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